
SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

DANH SÁCH Ổ DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM-HƯỚNG XỬ LÝ 

(Cập nhật đến 11h00 ngày 13 tháng 05 năm 2021) 
 

Biện 

pháp 

cách ly 

y tế 

Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE, 

THỰC HIỆN TỐT 5K 

Màu vàng  

CÁCH LY Y TẾ  

TẠI NHÀ 

Màu cam nhạt  

CÁCH LY TẬP TRUNG 

Mốc thời gian  

thực hiện 

Lưu ý 

*Các biện pháp cách ly tương ứng các màu được mã hóa mang tính chất định hướng để đối tượng đi khai báo y tế kịp thời, dựa vào khai 

báo y tế và điều tra dịch tễ của từng đối tượng cán bộ y tế sẽ đưa ra biện pháp cách ly y tế phù hợp theo các quy định hiện hành.  

Các biện pháp cách ly liên tục được cập nhập hàng ngày theo tình hình dịch. 

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/ phường Thôn/ Cụm/ TDP Địa điểm Thời gian 
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Hưng Yên 

Phù Cừ Tiền Tiến 

Nại Khê  

29/04/2021 đến nay Hoàng Các  

Hoàng Xá  

Thị Xã Mỹ Hào 

Thực hiện giãn 

cách xã hội theo 

Chỉ thị số 
15/CT- TTg từ 
0h ngày 10/5 

P. Nhân Hòa 
Tổ dân phố 
Nguyễn Xá 

 28/4/2021 đến nay 

P.Phùng Chí Kiên Tổ DP Nghĩa Lộ   

P.Bần Yên Nhân 

Cụm dân cư tòa 

nhà A, Khu trung 
cư Phúc Hưng 2 

  

P. Dị Sử Tổ dân phố Trại   

Cẩm Xá Tiên Xá 1   

Khoái Châu 

Thực hiện giãn 

cách xã hội 5 xã 

theo chỉ thị 15 từ 
0h ngày 10/5 

Đông Ninh Tử Lý   

Tân Châu Mãn Hòa   

Đại Tập    

Đông Kết   08/5/2021 đến nay 

Tứ Dân    

Yên Mỹ 
Tân Lập  Công ty may Châu Á  

Nghĩa Hiệp  Phòng khám Việt Pháp, Thôn Thanh Xá  
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Hà Nam 

Lý Nhân 

Đạo Lý   22/04/2021 đến nay 

Bắc Lý Nội Đọ  28/4 đến 30/4/2021 

Chân Lý Thôn 5 Đồng Yên  28/4 đến 30/4/2021 

Kim Bảng TT Ba Sao  Chùa Tam Chúc 

6-15h 24,25/4/2021 

6h-17h 29,30/4/2021 

6h-15h ngày 2,3/5/2021 

 

 

Đông Anh 

Việt Hùng 
Lỗ Giao  22/04/2021 đến nay 

Trung  22/04/2021 đến nay 

Kim Chung 

 Chợ Mun, thôn Hậu Dưỡng Ngày 26/4/2021 

 Khu công nghiệp Thăng Long Ngày 23/4/2021 

 Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2 Từ 20/4/2021 

Nam Hồng Đìa  30/4/2021 đến nay 

Hoàng Mai 
Thịnh Liệt 

 Quán Nail, 12 Giáp Nhị Từ 15h00 30/04/2021 

 Chung cư Viễn Đông, 1 Giáp Nhị 
Từ 23h  ngày 23/4 đến 
01h00 ngày 24/4/2021 

Mai Động  Chung cư Park 10, Times City Từ 23h30 03/5/2021 

 

 Định Công  Quán cầm đồ 308 Định Công Ngày 29/4/2021 

Hai Bà Trưng 
Bạch Mai 

 Quán bia hơi Hải Xồm đường Nguyễn Du 
Khoảng thời gian từ 

20h15p ngày 29/4/2021 

 số 23, ngõ 30 phố Hồng Mai 20h00p ngày 01/5/2021 

 Cơm sườn Đào Duy Từ, số 416 12h15p ngày 02/5/2021 

Thanh Nhàn  Nhà hàng 373, Trần Khát Chân Từ 14h 24/4/2021 

3 Hà Nội 

 Bùi Thị Xuân  số 94, Bùi Thị Xuân Từ 13h 25/04/2021 

Mê Linh Thạch Đà  Nhà ông Hiến Thôn 2 Trưa ngày 01/5/2021 

Thanh Xuân Nhân Chính 
 

Cửa hàng Cheap Store, số 281 Giáp Nhất 
Từ 09h30p đến 10h 

ngày 30/4/2021 

Cầu Giấy 
Mỹ Đình 2  Quán ốc vỉ hè, số 64 Dương Khê Từ 21h30p 29/4/2021 

P. Dịch Vọng  Quán Bê thui O2, 136 Nguyễn Phong Sắc Từ 11h30p 30/4/2021 



Ba Đình  
 Quán bún cá rô, phố Hòe Nhai 

Khoảng thời gian 
15h30p 29/4/2021 

 Bệnh viện Medlatec 4/5/2021 đến nay 

Hoàn Kiếm 

  Quán phở 49 Bát Đàn 
Khoảng thời gian 8h30p 

ngày 30/4/2021 

  
Quán cháo Huyền Anh đối diện chợ Đồng 

Xuân 

Khoảng thời gian 
23h00p29/4/2021 

Hàng Buồm  Quán Bar 1900, số 8B Tạ Hiện 
Khoảng thời gian 

22h00p 29/4/2021 

  Quán ốc Hà Trang, số 1A Đinh Liệt 
Khoảng thời gian 

19h30p 29/4/2021 

  Khách sạn Amber, số 50 Đào Duy Từ 
Khoảng thời gian 
17h00p 29/4/2021 

  
Bệnh viện K cơ sở 1, Số 43 Quán Sứ và số 

9A - 9B Phan Chu Trinh 

Từ 5h30 ngày 

07/05/2021 

Hàng Bông  Bệnh viện K, 43 Quán Sứ 29/4/2021 

Thanh Trì 

Tân Triều  
Bệnh viện K Cơ sở 3, Số 30 đường Cầu 

Bươu 
Từ 5h30 07/05/2021 

Tam Hiệp  
Bệnh viện K cơ sở 2, Tựu Liệt, Tam Hiệp, 

Thanh Trì 
Từ 5h30 07/05/2021 

Bắc Từ Liêm P. Phúc Diễn  SN18, ngõ 86, Phú Kiều Từ ngày 03/5/2021 

Đống Đa 

Phương Mai  Hiệu thuốc 93, Giải phóng Ngày 29/4/2021 

Quang Thịnh  Hội trường, Trường CĐ Công nghệ Hà Nội Khoảng trưa 29/4/2021 

Láng Thượng  Khoa khám bệnh, BV Nhi Trung Ương 15h00 ngày 26/04/2021 

 Thường Tín Tô Hiệu  Số 9, chợ Tía, thôn Tử Dương Từ 27/4/2021 đến nay 

4 Vĩnh Phúc 

Vĩnh Yên (Thực 

hiện Thị số 16 từ 
0h ngày 07/5/2021 

đến 22/5/2021) 

Ngô Quyền 
 Quán Bún Hải Phòng Khoảng 15h 28/4/2021 

 TT CSSKSS Hoa Sen, đường Kim Ngọc Khoảng 21h 26/4/2021 

Đồng Tâm TDP Đông Thịnh   

Thanh Trù  
Quán ăn Hải sản Ngon,  

Khu đô thị Nam Vĩnh Yên 

Từ buổi trưa ngày 

26/4/2021 

Hội Hợp  Phố Hốp , UBND phường Hội Hợp Từ 27/04/2021 

Bình Xuyên 
Sơn Lôi  Cty gạch men Vinatop -300/10B thôn Lương câu Từ ngày 26 - 28/4/2021 

Hương Sơn Cầu Đá  Từ 28/04/2021 

Phúc Yên 

 

 
Quán Bar Karaoke Sunny, Khu đô thị Đồng 

Sơn 

Từ 21 - 23h00 ngày 

23/4/2021 

 
Quán Trà Chanh Bụi Phố, Khu đô thị Đồng 

Sơn 

Từ 14h00 ngày 

29/4/2021 

Phúc Thắng 

 Quán Chay Thiền Hương, Khu đô thị Đồng 
Sơn 

Từ khoảng 12h00 ngày 

29/4/2021 

Xuân Thượng  Từ 25/04/2021 

Xuân Mai  Từ 30/04/2021 

Tiền Châu  Siêu thị Lan Chi 

Khoảng 8h30 ngày 

28/4/2021 và khoảng 
13h00 - 14h00 ngày 

29/4/2021 

Trưng Trắc 

 Quán Chay Thiên Hương 
Từ khoảng 12h00 ngày 

29/4/2021 

 Quán tóc Bảo Bảo, số 17 Trần Quốc Tuấn 
Từ khoảng 16h00 ngày 

24/4/2021 

 
Quán Nướng, đối diện nhà tưởng niệm 

Hồ Chí Minh 

Từ khoảng 23h30 ngày 

30/4/2021 

Trưng Nhị  Số 50 An Dương Vương 
Khoảng 11 - 12h30 ngày 

28/4/2021 

 

Hùng Vương 

 Tổ 8 Từ ngày 27/04/2021 

 Cửa hàng vàng Vượng Sơn, đường Trần 

Hưng Đạo (gần bến xe Phúc Yên) 

Từ chiều ngày 

25/4/2021 

 Khoa A5 - Bệnh viện K74 Từ buổi sáng 27/4/2021 

 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên 29/04/2021 đến nay 

 
Phòng khám Tai- Mũi- Họng, số 116,  

Đường Hai Bà Trưng 
Khoảng 18h 01/5/2021 

Lập Thạch 
Tử Du  

 

Từ 30/04/2021 

Hợp Lý  Từ 27/04/2021 

Vĩnh Tường Vĩnh Thịnh  Từ 26/04/2021 

Yên Lạc Đồng Văn Báo Văn  Từ 22h00 03/05/2021 
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Hải Châu (từ ngày 

28/4/2021) 

P. Thạch Thang  Tầng 36, K/sạn Novotel, số 36 Bạch Đằng 
(Thời gian khoảng 

21h30 ngày 27/4/2021 

Thuận Phước  Bar New Phương Đông, 20 Đống Đa Từ 0h00 ngày 28/4/2021 

Bình Hiên  Khách sạn Phú An, số 48 đường 2 tháng 9 Từ 19h00 27/4/2021 

Khu Đảo Xanh  Quán hát Karaoke Đảo Xanh Từ 21h00 27/4/2021 

Đà Nẵng 

 

Sơn Trà 

Mẫn Thái  Quán ăn Biển Lớn, đường Võ Nguyên Giáp Từ trưa ngày 28/4/2021 

Phước Mỹ  
Nhà hàng For You biển, lô 1,2,3 Võ 

Nguyên Giáp, biển Mỹ Khê 
Từ 18h00 27/4/2021 

Ngũ Hành Sơn 

Phường Bắc Phú Mỹ  Ks Mường Thanh, số 270 Võ Nguyên Giáp Từ 16h00 27/4/2021 

  Nhà hàng Trung Quốc, số 82 Lê Quang Đạo 
(Thời gian tối ngày 

28/4/2021 

Thanh Khê 

Xuân Hà  Karaoke TK, số 733 Nguyễn tất Thành Từ 1h00 ngày 28/4/2021 

Thạc Gián  BV Hoàn Mỹ, số 291 Nguyễn Văn Linh Từ ngày 02/5/2021 

  K 8765 Mẹ Nhu  

 Cẩm Lệ   Chợ Cẩm Lệ Từ 30/4/2021 đến nay 

6 TP HCM Bình Tân Bình Hưng Hòa Khu phố 2 Hẻm 77, đường Phạm Đăng Giảng 29/04/2021 đến nay 

 
 TP Yên Bái    23/04/2021 đến nay 

Trấn Yên Việt Cường Thôn 3B  01/05/2021 đến nay 
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Yên Bái 

Văn Chấn xã Cát Thịnh ngã 3 xã Cát Thịnh  23/04/2021 đến nay 

Thị xã Nghĩa Lộ 

Phú Trạng  Khu nhà nghỉ Hoa tây Bắc, Tổ 1 27/04-02/05/2021 

P. Tân An  Khách sạn Bảo Yến, tổ 4 
Từ 0h5- 4h45 24/4/2021 

và ngày 27/4/2021 

8 Lai Châu 
Tân Uyên Thị trấn Tân Uyên 

 Nhà hàng Thành Đạt 
Từ 18h 24/4/2021 đến 

7h15p 01/5/2021 

 Quán cắt tóc cạnh nhà hàng Thành Đạt 
Từ 19h00p-20h00p ngày 

24/4/2021 

 Quán ăn sáng Thoan Phận, tổ 21 
Từ 7h đến 8h30p ngày 

25/4/2021 

 Quán ăn Cô Nương, tổ 2 
Từ 11h00p đến 13h00 

ngày 25/4/2021 

 Quán nước 4 mùa, tổ 32 
Từ 16h00p đến 17h00 

ngày 25/4/2021 

 
Quán Bún đậu, đối diện trường cấp 3 

thị trấn Tân Uyên 

Từ 18h00p đến 19h30 

ngày 25/4/2021 

 
Hội thi Dân vũ tại Hội trường phòng Văn 

hóa- thông tin huyện Tân Uyên 

Từ 19h30 24/4/2021 đến 
22h00 25/4/2021 

 Nhà hàng Hà Kiên Từ 18h- 20h 25/4/2021 

Phong Thổ Ngã 3 Pa So  Quán nước Nguyễn Cơ Thạch, ngã 3 Pa So  

9 Bắc Giang 

TP. Bắc Giang 

P. Dĩnh Kế  Từ 15h 24/4 đến 10h00 ngày 01/5/2021 Từ 04h 27/4/2021 

P. Lê Lợi  Hiệu làm tóc Đức Phượng số 42, 

đường Nguyễn Văn Cừ 
Từ 8h 27/4/2021 

P. Xương Giang  Số nhà 191, ngõ 5, đường Lều Văn Minh Từ 10h 27/4/2021 

P. Ngô Quyền  Cửa hàng siêu thị bánh tráng, 

384 Nguyễn Thị Lưu 2 
Từ 27/4/2021 

P. Trần Phú  Số nhà 33, ngõ 4, đường Đàm Thuận Huy Từ 27/4/2021 

Lục Nam 

Phương Sơn 

 Hàng thịt Lên Sang, phố Sàn Từ 6/5/2021 

 Cửa hàng nhà chị Hoan- thôn Phượng Lạn 3 
Từ 16h30p 05/5/2021 
đến 10h00 07/5/2021 

Xã Khám Lạng    

Xã Bảo Sơn    

Việt Yên Thị Trấn Nếnh 

 
Xóm 6,7 Tổ DP My Điển 2 (13h00 ngày 

19/5/2021) đến khi có thông báo mới 
(13h00 19/5/2021 

 
Thực hiện giãn cách xã hội 3 tổ DP My 

Điển 1, 2, 3 
 

Lạng Giang 

xã Hương Sơn  
Thiết lập vùng cách ly tại Thôn Đồng Thuỷ 

(thời gian từ ngày 9/5/2021) 

(thời gian từ ngày 

09/5/2021 

TT Kép  Thực hiện giãn cách toàn xã hội các xã: 

Hương Sơn; Quang Thịnh và TT Kép 
(Theo CT 16/CT-TTg) từ 05h00 09/5/2021) 

ngày 09/5/2021) 

Quang thịnh   

10 Quảng Nam TP. Hội An 

P. Cẩm Phổ  Shop Con Cưng, đường Hai Bà Trưng Từ 18h00 27/4/2021 

P. Cẩm Sơn  Quán Ốc Phố cổ, đường Lý Thái Tổ Từ 20h00 28/4/2021 

P. Cẩm Châu  Karaoke Nam Bảo Từ 23h00 28/4/2021 

P. Cẩm Phô  Quầy bán sữa Tuti Hội An, Nguyễn Trường Tộ Từ 17h00 30/4/2021 

P. Tân An  Quán bánh canh Bà Quýt, đường Thanh Hóa Từ 17h ngày 29/4/2021 



11 Lào Cai 

Thị xã Sa Pa Từ 

17h ngày 
30/4/2021 

Sa Pa 

 Shop quần áo số 043 Xuân viên, tổ 4 

Từ 18h đến 19h30p 

30/4/2021 và từ 18h đến 
21h20p 01/5/2021 

 Nhà hàng Đỗ Quyên, số 214 Thạch Sơn 
Từ 19h30p đến 21h 

ngày 30/4/2021 

 Quán Massage chân Lá Đỏ, tổ 6 
Từ 21h đến 21h30p 

ngày 30/4/2021 

 Trung tâm du lịch, tổ 5 
Từ 21h30p đến 22h30p 

30/4/2021 

 Nhà hàng Anh Dũng, số 06 Xuân Viên, tổ 3 Từ 20h00p 01/5/2021 

 
Quán cơm Liên Tôn đối diện nhà hàng Anh Dũng, tổ 3 

Từ 13h đến 14h ngày 
02/5/2021 

 
Quán Cafe Cộng, tổ 4 

Từ 20h30p đến 21h 

ngày 01/5/2021 

Xã Hoàng Liên 

 Quán FarmHouse 
Từ 14h đến 15h ngày 

01/05/2021 

 Bản Cát Cát 
Khoảng thời gian từ 

14h00p 01/5/2021 

  Đỉnh Fanshipang 
Khoảng thời gian 

09h30p 02/5/2021 

  Đi cáp treo lên Fanshipang 
Từ 8h30p đến 13h 

02/05/2021 

Tả Van  Nhà hàng Mèo 
Từ 12h đến 13h 

01/05/2021 
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 Lương Tài Thực 

hiện giãn cách xã 

hội theo CT số 
15/CT- TTg kể từ 
0h00p 07/5/2021 

An Thịnh 
Thanh Lâm  Từ 05/05/2021 

Cường Tráng  Từ 05/05/2021 

TT Thứa Kim Đào  Từ 6/5/2021 đến nay 

TP Bắc Ninh 

Thực hiện giãn 
cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT- 

TTg kể từ 0h00p 
ngày 07/5/2021 

Vân Dương Vân Trại  Từ 06/05/2021 

 

Bắc Ninh 

TX Từ Sơn Thực 

hiện giãn cách xã 

hội theo CT số 

15/CT- TTg kể từ 
0h00p 07/5/2021 

Châu Khê Đa Hội Toàn bộ xóm 6, một phần xóm 5 Từ 05/05/2021 

Tiên Du Thực 

hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị  
số 15/CT-TTg kể 

từ 0h00p ngày 
07/5/2021 

Liên Bão Hoài Thượng  Từ 06/05/2021 

 

Hiên Vân Thôn Kiều  Từ 06/05/2021 

Thuận Thành 

Thực hiện giãn 
cách xã hội theo 

Chỉ thị số 16/CT- 

TTg kể từ 16h00p 
ngày 09/5/2021 

Mão Điền   Từ 06/05/2021 

Xuân Lâm    

Trí Quả    

Hoài Thượng    

Nghĩa Đạo    

 

Yên Phong 

Đông Phong    

Tam Giang    

Thụy Hòa Bằng Lục   

13 Hà Tĩnh Thạch Hà 
Việt Tiến Thôn Việt Tiến  (Ngày 02/5/2021) 

Tượng Sơn Thôn Sâm Lộc  (Ngày 25/4/2021) 

14 

Thái Bình 

Thực hiện 

giãn cách xã 

hội toàn tỉnh 

theo CT 15 

từ 12h ngày 
6/5/2021 

Kiến Xương Bình Minh Thôn Hưng Đạo  Từ 17h00 04/5/2021) 

Thái Thụy Hồng Dũng 

Thôn Đông Hòa   

Thôn Nam Bình   

Thôn Bắc Thuận   

Hưng Hòa Đoan Hùng Cụm đền Tiên La  7h-10h Ngày 25/4/2021 

Vũ Thư Tam Quan Thôn Vô Ngại   

TP Thái Bình 530 Lý Bôn, P.Quan Trung    

15 Phú Thọ 
Thị xã Phú Thọ Phường Hùng Vương 

 
Số nhà 278, phố Tân Lập 

(Khoảng 8h30 ngày 

30/4/2021) 

TP Việt Trì  Bệnh viện Nhi Khoa Hỗ trợ sinh sản (Sáng ngày 02/5/2021) 
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Lạng Sơn 

Hữu Lũng Sơn Hà Thôn Ao Đấu Nhà hàng Mạnh Hà 
(từ 7h30 - 8h15p 

5/5/2021) 

TP Lạng Sơn 

Mai Pha Thôn Trung Cấp Đường rẽ vào TP Lạng Sơn tại nhà máy xi măng cũ, 
(từ 9h00 - 9h30p 

5/5/2021) 

Hoàng Đồng Thôn Nà Pàn 
 

BV Phổi Lạng Sơn - đường Song Giáp, 

(từ 9h00 ngày 5/5/2021 

đến 6h00 ngày 
6/5/2021) 
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 Thành phố 

Thanh Hóa 

Đông Vệ  SN102-N10 Đông Phát Ngày 28/4/2021 

Pường Ngọc Trạo  Quán cafe số 503 Lê Hoàn 9h-10h ngày 29/4/2021 

 

Thanh Hóa 

 
Xã Nga An  Xóm 4 17h ngày 29/4/2021 

 

 Nga Sơn 
Xã Nga Hải  Nhà thờ Họ Nguyễn Bá 

18h30-19h30 ngày 
29/4/2021 

Xã Nga Thành  Quán chú Căn, xóm 1 
07h20p-08h ngày 

30/4/2021 

18 Quảng Ninh TP.Hạ Long Cao Xanh  Khu 1 
ngày 04/5/2021 đến 

ngày 08/5/2021 

19 Hải Phòng Quảng An Đằng Lâm  Ks Blue Sea - 15 Trung Lực 
(từ 26/4/2021 đến 

04/5/2021) 

 

20 

 

Hải Dương 

 

TP. Hải Dương 

P. Thanh Bình 

 Khu nhà trọ chị Trần Thị Giang, 

đ/c: số 115/107 phố Vũ Hựu 

(ngày 24/4/2021 đến 

6/5/2021) 

 Quán cơm bà Vương Thị Nga, 
đ/c: số 83 phố Vũ Hựu 

Tối ngày 5/5/2021 

P. Tứ Minh  
Khách sạn Sun Hotel, đ/c: lô 31.1 KĐT 

Thiên Phú, đại lộ Võ Nguyên Giáp 

từ chiều 4/5/2021 đến 

sáng 6/5/2021 

P. Nguyễn Trãi  BV Quân Y 7 
khoảng 7h00 ngày 

06/5/2021 

P. Nhị Cầu 

 
Siêu thị BigC 

khoảng 9h00 - 10h00 

ngày 30/4/2021) 

 Khu vực lấy mẫu XN của Meldatec tại 

Siêu thị BigC 
sáng ngày 05/5/2021 

21 Hòa Bình 

TP Hòa Bình  

Thực hiện Chỉ thị 

số 15/CT- TTg kể 

từ 0h00p ngày 
07/5/2021 

Đồng Tiến  Tổ 15 Từ ngày 3/5/2021 

 

22 
Nam Định 

Trực Ninh 

TT Cổ Lễ Thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 
15/CT- TTg kể từ 0h00p 

ngày 08/5/2021 

 

Xóm Trại 
Tổ dân phố Tây Kênh 

Từ ngày 2/5/2021 đến 

nay 

Nghĩa Hưng    Từ 21/4-25/4/2021 

23 

Quảng Ngãi 

Thực hiện 

CT số 5/CT- 
TTg kể từ 

12h00p ngày 
07/5/2021 

Sơn Tịnh Tịnh Kỳ 

 

Xóm Vĩnh Long, 
Thôn Vĩnh 

An 

  

24 Huế Phong Điền     

25 Đắk Lắk TP BuônMaThuột Tân Thành  Số nhà 189/1/25 Mai Hắc Đế Từ 6/5/2021 đến nay 

26 Đồng Nai TP Long Khánh   242 Ngô Quyền  

 
 

Ghi chú: 

1. Cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 thực hiện 

theo Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID; 

2. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú thực hiện theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12-3-2020. 

 

 

 

 

 

 Author: HoangVinh/CDC NinhThuan 
Phone: 0918.072876 



 

CDC NINH THUẬN KHUYẾN CÁO 

 
Những người đã từng đến, lưu trú các địa điểm theo Thông báo Khẩn của BYT, của các 

tỉnh, thành phố, các địa điểm phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội (theo CT 15 và 16), đi trên 

cùng chuyến bay, chuyến xe, đến các địa điểm người nhiễm Covid-19 đã đến HÃY liên hệ ngay 

với Trung tâm Y té̂ gà̂n NƠI CƯ TRÚ đẻ̂ được tư vá̂n hỗ trợ: 
 

1. Tp. Phan Rang TC    Điện thoại : 0961.751588 

2. Huyện  Ninh Hải                     Điện thoại : 0964.841414 

3. Huyện Ninh Phước                 Điện thoại : 0964.811414 

4. Huyện Thuận Nam                  Điện thoại : 0903.100991 

5. Huyện Thuận Bắc                    Điện thoại : 0981.296926 

6. Huyện Ninh Sơn                       Điện thoại : 0961.752488 

7. Huyện Bác Ái                           Điện thoại : 0961.751388 

8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Điện thoại : 0259.3824754  hoặc 0797.044141 

 

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH LY TẬP TRUNG  

TẠI TỈNH NINH THUẬN 

1. Cơ sở Quân đội (TĐ 896): 

- 113 công dân Việt Nam về từ Hồng Kông cách ly tập trung 21 ngày kể từ 09/5. 

- 26 trường hợp về Ninh Thuận liên quan mốc dịch tễ: 01 về từ BV K Hà Nội, 01 cùng chuyến 

bay BN3141, 01 về từ Hưng Yên và 23 về từ Thái Bình. 

2. Cách ly Ks Saigon-Ninhchu: 02 chuyên gia Đức (hoàn thành cách ly ngày 13/5). 

 

CẬP NHẬT SỐ CAS NHIỄM COVID-19 TRONG NƯỚC  

KỂ TỪ 27/4/2021 

 

Cập nhật đến: 13/05/2021 

Việt Nam có 26 tỉnh, thành phố có ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, tính từ ngày 

27-4 đến nay tổng cộng là 580 ca.  

Stt Tỉnh, tp Tính từ 27/4 Ghi chú 

1 Hà Nội 155  

2 Bắc Ninh 124  

3 Vĩnh Phúc 73  

4 Đà Nẵng 60   

5 Bắc Giang 79  

6 Hà Nam 16   

7 Hưng Yên 20  

8 Thái Bình 9  

9 Hoà Bình 5  



10 Hải Dương 7  

11 Lạng Sơn 6  

12 Thừa Thiên-Huế 4  

13 Quảng Nam 3  

14 Đăk Lăk 2  

15 Điện Biên 2  

16 Nam Định 3  

17 Đồng Nai 1  

18 Hải Phòng 1  

19 Nghệ An 1  

20 Phú Thọ 1  

21 Quảng Ngãi 1  

22 Quảng Ninh 1  

23 Thanh Hóa 1  

24 TP Hồ Chí Minh 1  

25 Yên Bái 1  

26 Quảng Trị 3  

 Tổng cộng 580  

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và thông báo, đề nghị các đơn vị 

phối hợp triển khai các biện pháp giám sát, xử lý phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả./. 

 

 

Author: HoangVinh/CDC NinhThuan 

Phone: 0918.072876 


